TUẦN 22 


Ôn tập bài tập : LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG
TIẾT 43-44                 

 NHIỄM SẮC THỂ VÀ ADN
I/ GV cho HS nhắc lại 1 số kiến thức cơ bản :

      -  Dựa vào đâu để xác định tính trạng trội

     - Thế nào là phép lai phân tích

       - Nêu các bước giải bài tập di truyền.

       - Nguyên tắc tự nhân đôi của ADN, 

       - Sự phân chia NST ở các kỳ nguyên phân và giãm phân

II/ Bài tập :

     1/ Cách giải các dạng bài tập lai 1 cặp tính trạng :

       a/ Dạng 1: Biết KH của P, hãy xác định tỉ lệ KH, KG ở F1 và F2

                   Cách Giải : Bước 1 : qui ước gen

                     Bước 2 : xác định KG của P

                     Bước 3 : viết sơ đồ lai

         Vd: cho đậu thân cao x đậu thân thấp, F1 thu toàn thân cao cho F1 tự thụ phấn.

         hãy xác định KH và KG ở F1 và F2. Biết rằng tt  chiều cao do gen qui định.

      b/ Dạng 2 : biết số lượng hoặc kiểu hình ở con. Hãy xác định KG, KH của P

Giải : Căn cứ vào KH ở đời con

F : (1:1) -> P : Aa x aa

F : (3:1) -> P: Aa x AaF : (1 : 2 : 1) -> P : Aa x Aa (trội không hoàn toàn)
Vd: ở cá kiếm tình trạng mắt đen (qui định gen A) là trội hoàn toàn so với 

tính trạng mắt đỏ (qui dịnh gen a)

P : cá kiếm mắt đen  x cá kiếm mắt đỏ -> F1 thu được 51% cá mắt 

đen: 49% cá mắt đỏ.

Vậy kiểu gen của P trong phép lai tiên như thế nào?

       *  Bài tập: 

           a/ Cho cà chua quả đỏ tc lai với cà chua quả vàng tc. Nếu cho F1 tự thụ

             phấn. Hãy cho biết tỉ lệ KH và KG ở F1 và F2. Biết quả đỏ trội hoàn toàn so 

             với quả vàng.

           b/ Màu sắc lông chuột do 1 gen qui định. Để theo dõi sự di truyền màu lông 

              chuột, người ta thu được những kết quả như sau : P : Lông lông xám x lông 

              xám ( 24,9 % lông đen 49,9 % lông xám. 25% lông trắng. Hảy xác định 

          KG của P.

BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN

Vấn đề 1: Xác định số lượng NST, tâm động, cromatit qua các kì nguyên phân.

Phương pháp   

Bước 1: Xác định bộ NST 2n
Bước 2: Xác định số lượng NST, cromatit.

Công thức tính:
	
	Số NST đơn
	NST kép
	Số crômatit
	Số tâm động

	Kì đầu
	0
	2n
	2(2n) = 4n
	2n

	Kì giữa
	0
	2n
	2(2n) = 4n
	2n

	Kì sau
	2(2n) = 4n
	0
	0
	2(2n) = 4n

	Kì cuối
	2n
	0
	0
	2n


Ví dụ: Một hợp tử ở người có 2n= 46 NST thực hiện nguyên phân.

1. Khi ở kì trung gian, hợp tử trên có:

a. Bao nhiêu NST?         B. Bao nhiêu tâm động?       C.Bao nhiêu cromatit?

2. Khi chuyển sang kì đầu, hợp tử trên có bao nhiêu NST kép?

3. Khi chuyển sang kì giữa, hợp tử trên có:

a. Bao nhiêu NST kép?       B. Bao nhiêu cromatit?    C. Bao nhiêu tâm động?

4. Khi chuyển sang kì sau, hợp tử trên có :

a. Bao nhiêu NST đơn?           B.Bao nhiêu tâm động?

Lời Giải

1. Khi ở kì trung gian:

a. Khi NST chưa nhân đôi có 46 sợi nhiễm sắc.

b. Số tâm động là 46.

c. Sau khi nhân đôi số cromatit:  46 x 2 = 92.

2. Khi ở kì trước, hợp tử có số NST kép là 46.

3. Khi ở kì giữa, hợp tử có :

a. 46 NST kép


b. 92 cromatit.

c. 46 tâm động.

4. Khi ở kì sau, hợp tử có:

a. 92 NST đơn.


B. 92 tâm động.
       d/ Đoạn gen B có 3000 Nuclêôtit có A + T = 60%, Hảy xác định số Nuclêôtit 

            từng loại của gen B .

Vấn đề 2: Xác định số tế bào và số NST sau nhiều lần nguyên phân liên tiếp.
· Số tế bào tạo thành sau n lần nguyên tiếp: 2n

· Số NST qua n lần nguyên phân liên tiếp: 2n . 2n

· Số NST do môi trường nội bào cung cấp  qua n lần nguyên phân liên tiếp: 
                                2n . (2n – 1)

· Số NST hoàn toàn do môi trường nội bào cung cấp  qua n lần nguyên phân liên tiếp: 
                                2n . ( 2n – 2 )
Ví dụ: Gà có bộ NST 2n = 78NST.

a. Tế bào này nguyên phân liên tiếp 5 đợt. Tính số tế bào con hình thành.

b. Tổng số NST trong tế bào con là bao nhiêu?

c. Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp cho các tế bào con là bao nhiêu?

Lời giải

a. Số tế bào con tạo ra:   25  =  32 tế bào.

b. Tổng số NST có trong các tế bào con :  32  x  78  =   2496  NST.

c. Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp:  78 x (32 -1) = 2418 NST.

I.2 BÀI TẬP GIẢM PHÂN
Vấn đề 1: Xác định số lượng NST, tâm động, cromatit qua các kì giảm phân
Phương pháp:         Bước 1: Xác định bộ NST 2n.
                   Bước 2: Xác định số lượng NST, cromatit.

Công thức tính:

	
	Số NST đơn
	NST kép
	cromatit
	Tâm động

	Kì đầu 1
	0
	2n
	2(2n)
	2n

	Kì giữa 1
	0
	2n
	2(2n)
	2n

	Kì sau 1
	0
	n
	2n
	n 

	Kì cuối 1
	0
	n
	2n
	n


	
	Số NST đơn
	NST kép
	cromatit
	Tâm động

	Kì đầu 2
	0
	n
	2n
	n

	Kì giữa 2
	0
	n
	2n
	n

	Kì sau 2
	2n
	0
	0
	2n 

	Kì cuối 2
	n
	0
	0
	n


Ví dụ: Ở người, bộ NST  2n = 46. Một tinh bào bậc 1 bước vào giảm phân.

1. Khi tế bào bước vào giảm phân I:

a. Số NST kép ở kì đầu là bao nhiêu.

b. Số NST kép ở kì giữa là bao nhiêu.

c. Số NST kép đang phân li về 1 cực của tế bào là ban nhiêu.

d. Kết thúc giảm phân I, mỗi tế bào con mang bao nhiêu NST kép?

2. Khi các tế bào con sang giảm phân II: 

a. Số NST kép và tâm động ở kì giữa của mối tế bào con là bao nhiêu?

b. Số NST đơn và tâm động ở kì sau của mỗi tế bào con là bao nhiêu?

c. Số NST đơn ở mỗi tế bào con được tạo thành khi kết thúc giảm phân II là bao nhiêu?

Biết rằng quá trình giảm phân diễn ra bình thường.

Lời giải

1. Khi tế bào bước vào giảm phân I:

a. Ở kì đầu, tế bào có 46 NST kép.

b. Ở kì giữa, tế bào có 46 NST kép.

c. Số NST kép đang phân li về 1 cực của tế bào là:  46 : 2 = 23NST kép.

d. Khi kết thúc giảm phân I, mỗi tế bào con được tạo thành đều mang 23 NST kép.

2. Khi các tế bào con chuyển sang giảm phân II:

a. Mỗi tế bào con ở kì giữa có 23 NST kép và 23 tâm động.

b. Mỗi tế bào con ở kì sau có: 23  x 2 = 46 NST đơn; 46 tâm động.

c. Mỗi tế bào con được hình thành sau giảm phân II có 23 NST đơn.
Bài tập áp dụng

Bài 1: Ở lúa nước có bộ NST 2n = 24. Hãy xác định:

a. Số tâm động ở kì sau 1 của giảm phân.

b. Số NST ở kì giữa 1 của giảm phân

c. Số NST ở kì cuối 1 của giảm phân

d. Số NST ở kì cuối 2 của giảm phân

Bài 2: Ở lợn, bộ NST lưỡng bội 2n = 38. Một tế bào khi giảm phân hình thành giao tử, bộ NST này thay đổi về số lượng và trạng thái. Xác định số lượng và trạng thái NST ở :

a. Kì giữa I.

b. Kì cuối I khi 2 tế bào con được hình thành.


c/ Kì giữa II.

c. Kì sau II.


e.  Kì cuối II khi quá trình phân bào kết thúc.

Vấn đề 2: Tính số lượng NST trong giao tử:

Phương pháp:               Bước 1: Xác định bộ NST 2n.

                          Bước 2: Số lượng NST trong bộ NST.

+ Tinh trùng: n

+ Trứng: n

Ví dụ: Tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân một số đợt liên tiếp đã hình thành 64 tế bào con với tổng số 512 NST.

a. Xác định bộ NST 2n.

b/ Xác định số NST trong tinh trùng, trứng.

Lời giải

a. Bộ NST của loài:   2n = 512 : 64 = 8 NST.

b. Số NST trong tinh trùng, trứng:   8: 2 = 4 NST.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 3 đợt được môi trường nội bào  cung cấp 168 NST.

a. Xác định bộ NST 2n của loài
b/ Xác định số NST trong tinh trùng và trứng.

Bài 2: Tinh trùng của ruồi giấm có bộ NST (n =4).

a. Xác định bộ NST 2n



b/ Viết kí hiệu bộ NST có trong tinh trùng.

Bài 3: Tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân một số đợt liên tiếp đã hình thành 128 tế bào con

a. Xác định  số đợt nguyên phân.

b. Xác định số NST trong tinh trùng, trứng? Cho biết bộ NST 2n =80 NST.

Tuần:  22                         BÀI 38:             THỰC HÀNH
Tiết  : 43                         TẬP DƯỢT THAO TÁC GIAO PHẤN                                  
I/. CHUẨN BỊ:

- Tranh H38 SGK – Cấu tạo hoa lúa

- Hai giống lúa hoặc ngô có cùng thời gian sinh trưởng nhưng khác nhau về chiều cao cây, màu sắc, kích thước hạt.

- Dụng cụ: kéo, kẹp nhỏ, bao cách ly, cọc cắm, nhaõn ghi công thức lai, chậu trồng cây hoa.     
 – Hoa bầu, bí, ngô.
II. Tiến hành

+ Bước 1: Chọn cây mẹ, giữ lại một số bông và hoa chưa bị vỡ, không bị dị hình, không quá non hoặc già, các hoa khác cắt bỏ.

+ Bước 2: Khử đực ở cây mẹ

-Cắt chéo vỏ trấu ở phía bụng ( lộ rỏ nhị

- Dùng kẹp gấp 6 nhị, cả bao phấn ra ngoài

- Bao bông lúa lại, ghi ngày tháng.

+ Bước 3: Thụ phấn

-Lấy phấn từ hoa đực rắc lên nhụy của hoa ở cây mẹ ( lấy kẹp đặt cả bao phấn lên đầu nhụy hoặc lắc nhẹ hoa chưa khử đực để phấn rơi lên nhụy)
- Bao nilon lại, ghi ngày tháng

Tuần:  22                         BÀI 39:             THỰC HÀNH
Tiết  : 44   

TÌM HIỂU THÀNH TỰU CHỌN GIỐNG

              VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG
I. CHUẨN BỊ:

-GV: Tranh các giống cây trồng và vật nuôi

-HS  Kẻ bảng 39 vào tập

II/ Tiến Hành
1. Các tính trạng nổi bật và hướng sử dụng của 1 số giống vật nuôi

	STT
	Tên giống
	Hướng sử dụng
	Tính trạng nổi bật

	1
	Bò sữa Hà Lan

Bò Sin
	Lấy thịt
	Có khả năng chịu nóng, cho nhiều sữa, tỷ lệ bơ cao

	2
	Lợn ỉ Móng Cái

Booc Sai
	Lấy con giống

Lấy thịt
	Phát dục sớm, đẻ nhiều con, thịt nhiều nạc, tăng trọng nhanh.

	
	- Gà Rôt Ti

- Gà Hồ đông cảo

- Gà chọi

- Gà Tam Hoàng

- Vịt Cỏ

- Vịt bầu

- Vịt Kakicambel

- Vịt super meal

- Cá Rôphi đơn tính

- Cá chép lai

- Cá chim trắng
	Lấy thịt

Lấy thịt

Lấy thịt

Trứng

Lấy thịt

Lấy thịt

Trứng

Trứng

Lấy thịt

Lấy thịt
	Tăng trọng nhanh

Tăng trọng nhanh

Tăng trọng nhanh

Đẻ trứng nhiều

Dể thích nghi, tăng trọng nhanh

Dể thích nghi, tăng trọng nhanh

Đẻ trứng nhiều

Đẻ trứng nhiều

Dể thích nghi, tăng trọng nhanh

Dể thích nghi, tăng trọng nhanh

Dể thích nghi, tăng trọng nhanh


 2. Tính trạng nổi bật của giống cây trồng

	Tên giống
	Tính trạng nổi bật

	- Giống lúa CR 203

- Giống lúa CM 2

- Giống lúa BIR 352
	Ngắn ngày, năng suất cao

Chống chịu được rầy nâu

Không cảm quan

	Giống ngô

. Ngô lai LNVH

. Ngô lai LNV 20
	Khả năng thích ứng rộng

Chống đổ tốt năng suất 8- 10 tấn/ha

	- Cà chua Hồng Lam

- Cà chua P 375
	Thích hợp với vùng thâm canh

Năng suất cao


